
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH LINH 
 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Linh, ngày       tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các dự án chăn nuôi  

đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện năm 2024 

 

 

Để nắm bắt tình hình xây dựng và hoạt động các dự án chăn nuôi trên địa 

bàn huyện, UBND huyện Vĩnh Linh lập Kế hoạch kiểm tra như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục đích 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện chăn nuôi của các dự 

án theo quy định của Luật Chăn nuôi và của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Luật Chăn nuôi. 

- Nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ pháp luật về 

chăn nuôi trang trại nhằm thúc đẩy chăn nuôi huyện Vĩnh Linh phát triển ổn 

định, bền vững và thân thiện với môi trường. 

2. Đối tượng: 

 Các dự án chăn nuôi quy mô vừa và lớn đang thực hiện trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh (có danh sách kèm theo). 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật 

+ Quy định, điều kiện về đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, mục tiêu dự án, 

căn cứ pháp lý,…);  

+ Đất đai (Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, giấy CNQSD đất/quyết định 

giao thuê đất và trích đo thửa đất, thủ tục thuê đất, giao đất,..);  

+ Vị trí xây dựng chuồng trại và hồ sơ xây dựng chuồng trại; 

+ Môi trường: Hồ sơ về đánh giá tác động môi trường, nguồn nước, trang 

thiết bị chuồng trại phục vụ chăn nuôi, xử lý môi trường;  

+ Các loại giấy tờ: Xây dựng (Quy hoạch xây dựng; giấy phép xây dựng; 

thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo trì bảo dưỡng,…);  

+ Hồ sơ, sổ sách ghi chép: Các giấy phép, quyết định và các văn bản liên 

quan đến sổ sách theo dõi thực hiện quy trình chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, vắc xin và các thông tin khác của trang trại. 

  + Phòng cháy, chữa cháy;  



 

 

  + Nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. 

  2. Căn cứ các quy định, văn bản hướng dẫn để kiểm tra 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 

ngày  21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định 

số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số điều của 

Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều 

của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 
 

3. Thành phần tham gia 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Chăn nuôi, thú y Phòng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Linh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, thị trấn (tham gia khi kiểm tra tại địa bàn). 

4. Thời gian và địa điểm. 

Dự kiến trong tháng 10/2024 (thời gian, địa điểm theo phụ lục đính kèm). 

5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện cho việc kiểm tra lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

nông nghiệp năm 2024 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được 

UBND huyện cấp đầu năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

- Chủ trì phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện kế hoạch; 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch. 

  2. Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện thị xã, thành phố: 

  Bố trí cán bộ tham gia cùng với Đoàn kiểm tra; hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh, xuất nhập động vật, vệ sinh thú y…. 

 

 



 

 

 3. Các trang trại chăn nuôi : 

 - Cử người đại diện có đủ thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra. 

 - Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ có liên quan đến 

lĩnh vực kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, tài liệu, sổ 

sách, chứng từ đã cung cấp. 

- Bố trí địa điểm, không gian làm việc đảm bảo để Đoàn đến làm việc. 

UBND huyện yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan triển khai thực hiện đúng các nội dung theo Kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên&MT, Kinh tế & Hạ tầng; 

Nông nghiệp & PTNT. 

- Các dự án được kiểm tra; 

- UBND các xã, thị trấn có DA; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Tuấn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Phụ lục 01 

 

THỜI GIAN 

Dự kiến đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án chăn nuôi  

đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện năm 2024 

 

TT 
Thời gian dự kiến 

(ngày) 
Địa phương kiểm tra 

 

1 

09/10/2024 

 

Kiểm tra 02 dự án tại bản Khe Lương và bản 

Xung Phong xã Vĩnh Khê 

2 15/10/2024  
Kiểm tra 04 dự án tại xã thô Rào Trường xã 

Vĩnh Hà 

3 22/10/2024 Kiểm tra dự án tại xã Vĩnh Tú 

 

   Ghi chú: Nếu thay đổi thời gian kiểm tra, UBND huyện sẽ có thông báo sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CĂN CỨ CÁC QUY ĐỊNH, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 ĐỂ KIỂM TRA VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH  

 

TT Nội dung  

Căn cứ các quy 

định, văn bản 

hướng dẫn để kiểm 

tra  

Rà soát, đánh giá 
Ghi chú 

(Phụ trách) 

1 

Hồ sơ điều kiện 

về đầu tư dự án 

chăn nuôi 

Các văn bản về điều 

kiện đàu tư dự án 

-  Chủ trương đầu tư 

(nếu có); 

- VB khác. 

Phòng Kinh tế & 

Hạ tầng 

 

2 Hồ sơ về đất đai. 
VB Quy định về Đất 

đai 

Quy hoạch, Kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Giấy CNQSD đất/QĐ 

giao thuê đất và trích đo 

thửa đất;  thủ tục thuê 

đất, giao đất 

 

Phòng TN&MT 

 

(UBND xã, thị 

trấn phối hợp) 

3 
Hồ sơ về môi 

trường 

VB Quy định về Môi 

trường. 

Hệ thống ĐMTMN 

quy mô thuộc đối 

tượng đăng ký môi 

trường theo quy định 

tại Luật Bảo vệ môi 

trường 2020  

- Quy định tại mục 

16, Phụ lục II, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

 

- Các biểu mẫu, giấy tờ 

đăng ký môi trường 

Phòng TN&MT 

 

(UBND xã, thị 

trấn phối hợp) 



 

 

4 
Hồ sơ về xây 

dựng. 

Hướng dẫn dẫn kỹ 

thuật liên quan đến 

an toàn công trình 

xây dựng chuồng 

trại chăn nuôi 

Quy hoạch xây dựng;  

Giấy phép xây dựng; Hồ 

sơ thiết kế, thi công, 

nghiệm thu, bảo trì bảo 

dưỡng,… 

Phòng Kinh tế & 

Hạ tầng 

5 
Hồ sơ về hoạt 

động dự án  

- Khoản 3 Điều 23 

của Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính 

Phủ về hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi. 

- Khoản 4, Điều 5 

Thông tư số 

23/2019/TT-

BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về 

hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn 

nuôi; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Thông tư số 

18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 

tháng 12 năm 2023 

của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

- Thực hiện các thủ tục để 

được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn (nếu 

trang trại thuộc chăn nuôi 

lớn) : Từ 300 đơn vị vật 

nuôi trở lên). 

- Quy định về khoảng cách 

an toàn trong khu chăn 

nuôi trang trại được quy 

định: “Khoảng cách từ 

trang trại chăn nuôi quy 

mô lớn đến khu tập trung 

xử lý chất thải sinh hoạt, 

công nghiệp, khu dân cư 

tối thiểu là 400 mét; 

trường học, bệnh viện, chợ, 

nguồn cung cấp nước sinh 

hoạt cho cộng đồng dân cư 

tối thiểu là 500 mét”. 

 

- Kiểm tra việc thực hiện  

kê khai chăn nuôi theo 

thông tư số 

18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 

tháng 12 năm 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

 

(UBND xã, thị 

trấn phối hợp) 



 

 

của Thông tư số 

23/2019/TT-

BNNPTNT ngày 30 

tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động 

chăn nuôi. 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP 

ngày 13/7/2022 của 

Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 

năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi 

 

 

 

 

 

-  Kiểm tra quy mô chăn 

nuôi, đơn vị nuôi của 

dự án 

-  Điều  55 và Điều 57 

của luật Chăn nuôi (đối 

với trang trại chăn nuôi 

vừa và nhỏ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Phụ lục 02: Đề cương báo của của các Chủ dự án/Công ty 

 
TÊN DỰ ÁN 

Số:         /BC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Linh, ngày       tháng    năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của dự án chăn nuôi  

(của đơn vị/công ty: ..........................................................) 
 

 
 

Thực hiện theo quy định nhà nước hiện hành. Công ty/cơ sở.............. báo cáo 

với nội dung sau: 

1. Tổng quan về công ty/cơ sở 

- Địa chỉ đăng ký của công ty: 

- Vị trí: 

- Thời gian hoạt động: từ tháng.... năm........ 

2. Các hồ sơ pháp lý và giấy tờ, hoạt động theo quy định (*) 

- Hồ sơ điều kiện về đầu tư dự án. 

- Hồ sơ về đất đai. 

- Hồ sơ về môi trường. 

- Hồ sơ về xây dựng. 

- Hồ sơ về hoạt động trạng trại  

- Hồ sơ khác. 

3. Tình hình hoạt động, thực hiện các dự án 

- (Tên Chủ dự án):........................ 

- Địa chỉ Chủ dự án: .......................... 

- Quy mô, loại hình sản xuất dự án (ha/con):   

- Hiện trạng sử dụng đất: 

4. Thuận lợi, khó khăn 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

5. Kiến nghị, đề xuất 

(Ghi chú: kèm theo các hồ sơ, giấy tờ để minh chứng tại nội dung 2) 
 

 TÊN ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



 

 

 

TT Nội dung Hồ sơ kiểm tra 
Văn bản pháp lý  

(Kèm bản Pho to, bản sao) 
Ghi chú 

 

1 

Hồ sơ điều kiện về đầu tư 

dự án  
  

2 Hồ sơ về đất đai.   

 

3 
Hồ sơ về môi trường   

 

4 
Hồ sơ về xây dựng.   

 

5 

Hồ sơ về phòng cháy, chữa 

cháy.   

 

6 
Hồ sơ về hoạt động trạng 

trại sản xuất nông nghiệp. 
 -  

 

7 

Hồ sơ đấu nối, công suất; 

Hợp đồng mua bán điện. 
  

8 Hồ sơ thuế.   

 



 

 

DANH SÁCH CÁC TRANG TRẠI  
 

TT Tên dự án 
Nhà đầu tư 

Địa chỉ  

Địa 

điểm 

thực 

hiện dự 

án 

Quy mô Diện 

tích, 

tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 

I  HUYỆN VĨNH LINH       

1 

Dự án chăn 

nuôi heo công 

nghệ cao tại bản 

Khe Lương, xã 

Vĩnh Khê. 

 

- Công ty Cổ 

phần trang trại 

Tuấn Lộc Vĩnh 

Khê 

- Bản Khe 

Lương, xã Vĩnh 

Khê, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Bản Khe 

Lương, 

xã Vĩnh 

Khê, 

Vĩnh 

Linh, 

Quảng 

Trị 

2.400 heo nái 11,45 ha; 

72 tỷ 

đồng 

 

2 

Dự án chăn 

nuôi heo công 

nghệ cao tại bản 

Xung Phong, xã 

Vĩnh Khê. 

 

- Công ty Cổ 

phần trang trại 

Tuấn Lộc Vĩnh 

Khê 

- Bản Xung 

Phong, xã Vĩnh 

Khê 

 

Bản 

Xung 

Phong, 

xã Vĩnh 

Khê 

2.500 heo nái 11,8 ha; 

72 tỷ 

đồng  

 

3 

Trang trại chăn 

nuôi lợn nái 

công nghệ cao 

khép kín xã 

Vĩnh Hà 

 

- Công ty Cổ 

phần Đầu tư phát 

triển FARM 

TECH 

- Số 447 Lê 

Duẩn, Khu phố 

Trung Chỉ, 

phường Đông 

Lương, thành 

phố Đông Hà 

 

Thôn 

Rào 

Trường, 

xã Vĩnh 

Hà 

3.600 lợn nái 13,86 ha 

ha; 135 

tỷ đồng 

 

4 

Trang trại chăn 

nuôi Công nghệ 

cao khép kín 

Vĩnh Tú 

- Công ty TNHH 

Thái Duy Việt 

Nam. 

- Số 36 Nguyễn 

Huệ, thành phố 

Đông Hà, Quảng 

Trị 

 

Thôn 

Phường 

Duyệt, 

xã Vĩnh 

Tú. 

5.000 nái và 

24.000 lợn thịt 

29,75 ha, 

tổng kinh 

phí 280 

tỷ đồng. 
 



 

 

TT Tên dự án 
Nhà đầu tư 

Địa chỉ  

Địa 

điểm 

thực 

hiện dự 

án 

Quy mô Diện 

tích, 

tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 

5 

Trang trại chăn 

nuôi Công nghệ 

cao khép kín xã 

Vĩnh Hà 

- Công ty TNHH 

Thái Duy Việt 

Nam. 

- Số 36 Nguyễn 

Huệ, thành phố 

Đông Hà, Quảng 

Trị 

 

Vĩnh Hà 

 

2.500 con  Diện tích 

8,89 ha, 

tổng kinh 

phí 96 tỷ 

đồng.  

6 

Dự án chăn 

nuôi lợn thịt 

công nghệ cao 

xã Vĩnh Hà 

 

Phạm Ngọc Lợi 

Thôn Rào 

Trường – xã 

Vĩnh Hà  

 

Thôn 

Rào 

Trường 

– xã 

Vĩnh Hà  

 

7.000 lợn thịt Diện tích 

5,02 ha; 

20 tỷ 

đồng  

7 

Trang trại chăn 

nuôi lợn công 

nghiệp tại thôn 

Rào Trường xã 

Vĩnh Hà 

 

Phạm Thị Thống 

 Thôn Rào 

Trường - xã Vĩnh 

Hà  

 

Thôn 

Rào 

Trường - 

xã Vĩnh 

Hà 

6.000 lợn thịt Diện tích 

6,0 ha;  

 

   TỔNG CỘNG     
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